HƯỚNG DẪN
Quy trình và minh chứng thực hiện đánh giá nhà giáo giáo dục nghề 
[bookmark: _GoBack]nghiệp theo Thông tư 21/2020/TT – BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Thông tư 5161/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT – BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc Qui định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng Bắc Kạn ban hành hướng dẫn quy trình và minh chứng đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau:
I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1:  Nhà giáo tự đánh giá, xếp loại (theo mẫu số 02A, 02B,02C tương ứng với các hệ đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng). Điểm đánh giá tối đa của mỗi chỉ số là 2 điểm.
Bước 2: Bộ môn/Khoa đánh giá xếp loại nhà giáo (trong hội nghị đánh giá cần mời thành phần là đại diện cán bộ của phòng Đào tạo dự); báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo cho Hội đồng đánh giá của Nhà trường (theo mẫu số 03A.
Bước 3: Hiệu trưởng - chủ tịch hội đồng tổ chức, chủ trì đánh giá, xếp loại nhà giáo ở cấp cơ sở (theo mẫu số 04A) 
Bước 4: Phòng đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo (mẫu 04), niêm yết công khai lên bảng tin của Nhà trường, đồng thời nộp kết quả về Sở Lao động - thương binh và xã hội tổng hợp báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ HÓA CÁC MINH CHỨNG
(Có 03 bảng chi tiết kèm theo)



	BẢNG 01: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP


	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm đánh giá tối đa
	Các minh chứng
	Cụ thể hóa minh chứng

	
	
	
	

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
	12
	1. Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;”
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Nắm vững kiến thức của mô-đun được phân công giảng dạy. 
	Tổ môn đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu thăm dò cuối khóa học của học viên

	
	
	3. Có kiến thức về các mô-đun liên quan trong nghề.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá, kèm theo biên bản

	
	
	4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề được phân công giảng dạy.
	Tổ môn đánh giá; có tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; dự giờ, hội giảng nếu có; phiếu thăm dò ý kiến học viên; tham gia thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học

	
	
	5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề quy định trong chương trình mô-đun được phân công giảng dạy. 
	Tổ môn đánh giá, dự giờ thực hành; phiếu thăm dò học viên khi kết thúc MH/MĐ

	
	
	6. Biết tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ của nghề được phân công giảng dạy.
	Tổ môn đánh giá, nhận xét thông qua các mô hình sản xuất, dịch vụ thuộc khoa hoặc tổ chức cho HSSV thực hành tại xưởng thực hành của nhà trường hoặc đi thực tập tại doanh nghiệp

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	1. Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;”

	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	- Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
	4
	Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.
	Biên bản dự giờ

	
	
	2. Đọc và hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.
	Tổ môn đánh giá, mức độ tùy thuộc vào khả năng ngoại ngữ thực tế của nhà giáo để căn cứ cho điểm

	- Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
	4
	1. Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ
	Giáo án điện tử

	
	
	2. Sử dụng được phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng.
	Sử dụng được phần mềm dạy học chuyên ngành (nếu có);
Sản phẩm tự thiết kếlà bài giảng điện tử, mô hình mô phỏng… phục vụ giảng dạy

	Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 6 tháng.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	- Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	8
	1. Lập được kế hoạch giảng dạy mô-đun được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	Kết quả dự giờ của tổ môn; kết quả kiểm tra nề nếp dạy học, kiểm tra hồ sơ đào tạo của phòng đào tạo; bộ công cụ đánh giá giáo viên của ban thanh tra đào tạo (nếu có)

	
	
	2. Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	

	
	
	3. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình mô-đun được phân công giảng dạy.
	

	
	
	4. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết 
	

	- Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	1. Tổ chức dạy học phù hợp với nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá; Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo, Kết quả hội giảng (nếu có)

	
	
	2. Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định
	Kết qủa dự giờ đánh giá của tổ môn

	
	
	3. Vận dụng một số phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động học tập của người học 
	Dự giờ, kết quả đánh giá; kết quả hội giảng

	
	
	4. Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
	Dự giờ, kết quả đánh giá;kết quả hội giảng

	- Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	1. Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với mô-đun được phân công giảng dạy 
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của nhà trường;
 Tổ môn đánh giá về: Phương pháp kiểm tra môn học/mô đun để nâng cao chất lượng giảng dạy

	
	
	2. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của Nhà trường; 
Trong năm có đề xuất điều chỉnh hoạt động dạy và học từ hình thức thi kiểm tra

	- Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	1. Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học. 
	Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo

	
	
	2. Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định. 
	

	- Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	1. Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp. 
	Thực hiện theo đúng Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH; Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm

	
	
	2. Tham gia chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ sơ cấp
	Quyết định các tiểu ban biên soạn chỉnh sửa chương trình, giáo trình;  Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm.

	
	
	
	Lưu ý: Ko tham gia xây dựng chương trình, giáo trình (Chỉ số 2), thì Tiêu chuẩn 6 = 0 điểm

	- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	4
	1. Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	Xây dựng được Kế hoạch giảng dạy môn học/mô đun: Mục tiêu bài học trong giáo án, Cấu trúc bài học Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; Kết quả dự giờ, đánh giá của tổ môn

	
	
	2. Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục 
	Phiếu kết quả đánh giá hạnh kiểm theo đúng hướng dẫn và có kết quả đánh giá của phòng Công tác HSSV

	- Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	1. Quản lý được các thông tin liên quan đến người học
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác 
	Kết quả phiếu khảo sát người học sau khi kết thúc MH/MĐ 

	- Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
	4
	1. Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	Biên bản hợp tác của tổ môn/Khoa; các hoạt động hợp tác giữa giáo viên với doanh nghiệp, một số văn bản liên quan tham gia vào hoạt động hợp tác có minh chứng giữa giáo viên với doanh nghiệp; Các minh chứng tham gia hoạt động văn hóa, thể thao trong và ngoài Nhà trường.

	Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học

	- Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	4
	1. Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tham gia hội giảng các cấp
	Kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng của giáo viên; Các văn bản liên quan đến việc học tập bồi dưỡng; Báo cáo kết quả, văn bằng chứng chỉ…về học tập bồi dưỡng

	
	
	2. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp 
	Kết quả văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, nhận xét, đánh giá, báo cáo

	- Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	1. Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp 
	Đề xuất, kế hoạch, quyết định, phiếu đánh giá, báo cáo

	
	
	2. Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh giỏi các cấp 
	

	Tổng số điểm đánh giá
	72
	 
	 

	Điểm quy đổi
	 
	 
	 

	Xếp loại
	 
	 
	 



Lưu ý: Quy định về tần xuất: 
- Dự giờ dạy của giáo viên: Tối thiều 01 lần/ năm học
- Tổ chức thăm dò ý kiến học viên, trong đó: 
+ Thăm dò ý kiến học viên: 01 lần/ môn học/môđun.
+ Thăm dò ý kiến đồng nghiệp: 01 lần/năm học.
+ Thăm dò ý kiến của học viên cuối khóa học: 01 lần/khóa học.
- Kiểm tra nề nếp dạy học (quy chế đào tạo): Tối thiều 02 lần/ năm học.


BẢNG 02: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm đánh giá tối đa
	Các minh chứng
	Cụ thể hóa minh chứng

	
	
	
	

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	+ Đối với Giáo viên dạy lý thuyết
	8
	 1. Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá cuối khóa học của người học

	
	
	3. Có kiến thức về các môn học, mô-đun liên quan trong ngành, nghề
	Tổ môn dự giờ đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá cuối khóa học của người học

	
	
	4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp của ngành, nghề được phân công giảng dạy. 
	Tổ môn đánh giá; có tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; kết quả dự giờ, hội giảng (nếu có); phiếu thăm dò ý kiến học sinh, kết quả tham gia đề tài, sáng kiến khoa học(nếu có)

	+ Đối với Giáo viên dạy Thực hành
	8
	1. Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Tổ môn dự giờ, đánh giá giờ thực hành; phiếu thăm dò khi kết thúc MH/MĐ của người học

	
	
	3. Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Tham gia tổ chức, vận hành các hoạt động dịch vụ kết hợp đào tạo như: Bệnh xá thú y; Nhà nấm; Nhà lưới; Dịch vụ chăm sóc xe tô tô…có hiệu quả

	
	
	4. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Thực hiện 5S tại khu thực hành; Kết quả vệ sinh công nghiệp sau giờ giảng 
Khoa, tổ môn đánh giá

	+ Đối với Giáo viên dạy Tích hợp
	8
	1. Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	 Tổ môn đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giákết thúc MH/MĐcủa người học

	
	
	3. Có kiến thức về môn học, mô-đun của ngành, nghề liên quan; 
	Tổ môn đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá kết thúc MH/MĐ của người học

	
	
	4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	Tổ môn đánh giá; có tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; kết quả dự giờ,kết quả hội giảng (nếu có); phiếu đánh giá cuối khóa học của người học; kết quả đề tài, sáng kiến khoa học(nếu có)

	
	
	5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	Tổ môn dự giờ, đánh giá giờ giảng thực hành; tham gia hội giảng (nếu có); phiếu đánh giá kết thúcMH/MĐcủa người học

	
	
	6. Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy

	Tham gia tổ chức, vận hành hoạt động dịch vụ kết hợp đào tạo như:Bệnh xá thú y, nhà nấm, nhà lưới, dịch vụ chăm sóc xe ô tô…có hiệu quả;
Báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của khoa;
Tổ môn đánh giá, nhận xét thông qua các mô hình sản xuất, dịch vụ thuộc khoa hoặc tổ chức cho HSSV thực hành tại xưởng thực hành của trường hoặc đi thực tập tại doanh nghiệp 

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
	4
	1. Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp.
	Tổ môn đánh giá, mức độ tùy thuộc vào khả năng ngoại ngữ thực tế của từng giáo viên để cho điểm

	
	
	2. Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.
	

	- Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
	4
	1. Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp.
	Tổ môn đánh giá, mức độ tùy thuộc vào khả năng CNTT thực tế của từng giáo viên để cho điểm.

	
	
	2. Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng
	Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học(nếu có)
Tự thiết kế bài giảng điện tử, mô hình mô phỏng phục vụ giảng dạy

	Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	8
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	- Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	8
	1. Lập được kế hoạch giảng dạy mô-đun, môn học được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	Kết quả dự giờ của tổ môn, kết quả kiểm tra nề nếp dạy học, kiểm tra hồ sơ đào tạo của phòng đào tạo; bộ công cụ đánh giá giáo viên của ban thanh tra đào tạo

	
	
	2. Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	

	
	
	3. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	

	
	
	4. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết.
	

	
	
	5. Tự làm một số thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy.
	Minh chứng sản phẩm dự thi các cấp; Tổ môn đánh giá

	
	
	6. Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	 Minh chứng sản phẩm phòng học tích hợp, phòng thực hành…Phiếu đánh giá của tổ môn và khoa

	- Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
	10
	1. Tổ chức dạy học phù hợp với ngành, nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá; Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo; Kết quả hội giảng (nếu có)

	
	
	2. Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định.
	Kết quả dự giờ đánh giá của tổ môn; kết quả hội giảng các cấp(nếu có); phiếu đánh giá của người học khi kết thúc MH/MĐ

	
	
	3. Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học. 
	

	
	
	4. Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
	

	- Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	1. Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của nhà trường;
Tổ môn đánh giá về: Phương pháp kiểm tra MH/MĐ để nâng cao chất lượng giảng dạy

	
	
	2. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. 
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của nhà trường; Trong năm có đề xuất điều chỉnh hoạt động dạy và học từ hình thức thi kiểm tra

	- Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	1. Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
	Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo

	
	
	2. Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.
	

	- Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	1. Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 
	Thực hiện theo đúng Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH, Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm

	
	
	2. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ trung cấp.
	Quyết định các tiểu ban biên soạn chỉnh sửa chương trình, giáo trình;  Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm

	
	
	
	Lưu ý: Ko tham gia xây dựng chương trình, giáo trình (Chỉ số 2), thì Tiêu chuẩn 6 = 0 điểm.

	- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	1. Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các hoạt động khác.
	Phiếu khảo sát học sinh, đồng nghiệp

	
	
	2. Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	Xây dựng được Kế hoạch giảng dạy môn học/mô đun: Mục tiêu bài học trong giáo án, cấu trúc bài học; Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; Kết quả dự giờ, đánh giá của tổ môn

	
	
	3. Vận dụng các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo dục người học.
	Phiếu thăm dò ý kiến học sinh, đồng nghiệp

	
	
	4. Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục.
	Báo cáo kết quả đánh giá hạnh kiểm theo đúng hướng dẫn và có kết quả đánh giá của phòng Công tác HSSV

	- Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	1. Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học. 
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác. 
	Phiếu thăm dò ý kiến học sinh sau khi kết thúc MH/MĐ và kết thúc khóa học

	- Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
	4
	1. Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học. 
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng.
	Biên bản hợp tác tổ môn/Khoa; các hoạt động hợp tác giữa giáo viên với doanh nghiệp; một số văn bản liên quan tham gia vào hoạt động hợp tác có minh chứng giữa giáo viên với doanh nghiệp; Cácminh chứng về tham gia hoạt động văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà Trường

	Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học

	- Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	1. Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp.
	 Biên bản dự giờ, họp tổ môn/khoa

	
	
	2. Tham gia hội giảng các cấp.
	Các văn bản tham gia và kết quả hội giảng

	
	
	3. Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
	Kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng của giáo viên; Các văn bản liên quan đến việc học tập bồi dưỡng; Báo cáo kết quả, văn bằng chứng chỉ…về học tập bồi dưỡng

	
	
	4. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.
	Kết quả văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, nhận xét, đánh giá

	- Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	1. Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp.
	Đề xuất, kế hoạch, quyết định, phiếu đánh giá, báo cáo

	
	
	2. Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh giỏi các cấp.
	

	- Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học
	4
	1. Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ.
	Chứng nhận về nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học

	
	
	2. Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.
	 Quyết định về: đăng ký, phê duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên

	Tổng số điểm đánh giá
	
	 
	 

	Điểm quy đổi
	 
	 
	 

	Xếp loại
	 
	 
	 



Lưu ý: Quy định về tần xuất: 
- Dự giờ dạy của giáo viên: Tối thiều 01 lần/ năm học
- Tổ chức thăm dò ý kiến học viên, trong đó: 
+ Thăm dò ý kiến học viên: 01 lần/ môn học/môđun.
+ Thăm dò ý kiến đồng nghiệp: 01 lần/năm học.
+ Thăm dò ý kiến của học viên cuối khóa học: 01 lần/khóa học.
- Kiểm tra nề nếp dạy học (quy chế đào tạo): Tối thiều 02 lần/ năm học.


BẢNG 03: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm đánh giá tối đa
	Các minh chứng
	Cụ thể hóa minh chứng

	
	
	
	

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	+ Đối với Giáo viên dạy lý thuyết
	8
	1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá cuối khóa học của người học

	
	
	3. Có kiến thức về các môn học, mô-đun liên quan trong ngành, nghề
	Tổ môn dự giờ đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá cuối khóa học của người học

	
	
	4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp của ngành, nghề được phân công giảng dạy. 
	Tổ môn đánh giá; có tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; kết quả dự giờ, hội giảng nếu có, phiếu thăm dò ý kiến học sinh; kết quả đề tài, sáng kiến khoa học (nếu có)

	+ Đối với Giáo viên dạy Thực hành
	8
	1. Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Tổ môn dự giờ, đánh giá giờ thực hành; kết quả hội giảng (nếu có)

	
	
	3. Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Tham gia vào xây dựng, vận hành hoạt động các mô hình sản xuất kết hợp đào tạo như: Bệnh xá thú y, nhà nấm, nhà lưới, chăm sóc xe ô tô…có hiệu quả

	
	
	4. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy 
	Thực hiện 5S tại khu thực hành; Kết quả vệ sinh công nghiệp sau giờ giảng - Khoa; Kết quả tổ môn đánh giá

	+ Đối với Giáo viên dạy Tích hợp
	12
	1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	 Tổ môn đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu thăm dò kết thúc MH/MĐcủa người học

	
	
	3. Có kiến thức về môn học, mô-đun của ngành, nghề liên quan; 
	Tổ môn đánh giá, kèm theo biên bản; phiếu đánh giá kết thúc MH/MĐcủa người học

	
	
	4. Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	Tổ môn đánh giá; có tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; dự giờ, hội giảng (nếu có); phiếu đánh giá cuối khóa học của người học; kết quả đề tài, sáng kiến khoa học

	
	
	5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
	Tổ môn dự giờ, đánh giá giờ giảng thực hành; tham gia hội giảng (nếu có); phiếu đánh giá kết thúc MH/MĐcủa người học

	
	
	6. Tổ chức được các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy

	Tham gia xây dựng, vận hành hoạt động mô hình sản xuất kinh doanh kết hợp đào tạo như: Bệnh xá thú y, nhà nấm, nhà lưới, chăm sóc xe ô tô…có hiệu quả
Báo cáo kết quả hoạt động của Khoa;
Tổ môn đánh giá, nhận xét thông qua các mô hình sản xuất, dịch vụ thuộc khoa hoặc tổ chức cho HSSV thực hành tại xưởng thực hành của trường hoặc đi thực tập tại doanh nghiệp 

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	 
	 

	+ Đối với Giáo viên dạy lý thuyết
	
	1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	+ Đối với Giáo viên dạy Thực hành
	
	1. Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	+ Đối với Giáo viên dạy Tích hợp
	
	1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương;
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	- Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ
	4
	1. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.
	Tổ môn đánh giá, mức độ tùy thuộc vào khả năng ngoại ngữ thực tế để cho điểm từng giáo viên

	- Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học
	4
	1. Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng
	Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học(nếu có)
Tự thiết kế được bài giảng điện tử, các mô hình mô phỏng để giảng dạy;
Đánh giá của tổ môn

	Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

	- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	
	
	2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	Trong đó: Chỉ số thứ nhất
	
	1. Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.
	Dẫn chứng nguồn minh chứng

	- Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	12
	1. Lập được kế hoạch giảng dạy mô-đun, môn học được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	Kết quả dự giờ của tổ môn; kết quả kiểm tra nề nếp dạy học, kiểm tra hồ sơ đào tạo của phòng đào tạo; bộ công cụ đánh giá giáo viên của ban thanh tra đào tạo

	
	
	2. Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	

	
	
	3. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	

	
	
	4. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết.
	

	
	
	5. Tự làm một số thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy.
	Minh chứng sản phẩm dự thi các cấp, Tổ môn đánh giá

	
	
	6. Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	Minh chứng sản phẩm phòng học tích hợp, phòng thực hành…Phiếu đánh giá tổ môn và khoa

	- Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	1. Tổ chức dạy học phù hợp với ngành, nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	Tổ môn dự giờ, đánh giá; Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo; Kết quả hội giảng (nếu có)

	
	
	2. Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định.
	Kết qủa dự giờ đánh giá của tổ môn; Kết quả tham gia hội giảng các cấp (nếu có)

	
	
	3. Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học. 
	

	
	
	4. Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 
	

	- Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	1. Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của nhà trường;
Tổ môn đánh giá về: Phương pháp kiểm tra môn học/mô đun để nâng cao chất lượng giảng dạy

	
	
	2. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. 
	Không vi phạm theo quy chế thi, kiểm tra của nhà trường; Trong năm học có đề xuất điều chỉnh hoạt động dạy và học từ hình thức thi kiểm tra

	- Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	1. Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
	Biên bản kết quả kiểm tra nề nếp dạy học và hồ sơ đào tạo

	
	
	2. Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.
	

	- Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	1. Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. 
	Thực hiện theo đúng Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH; Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm

	
	
	2. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng.
	Quyết định các tiểu ban biên soạn chỉnh sửa chương trình, giáo trình;  Kết quả nghiệm thu chương trình, giáo trình theo năm

	
	
	
	Lưu ý: Ko tham gia xây dựng chương trình giáo trình (Chỉ số 2), thì Tiêu chuẩn 6 = 0 điểm.

	- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	1. Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các hoạt động khác.
	Phiếu thăm dò ý kiến  học sinh, đồng nghiệp

	
	
	2. Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	Xây dựng được kế hoạch giảng dạy môn học/mô đun: Mục tiêu bài học trong giáo án, cấu trúc bài học 
Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; 
Kết quả dự giờ, đánh giá của tổ môn

	
	
	3. Vận dụng các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo dục người học.
	Phiếu thăm dò ý kiến học sinh, đồng nghiệp

	
	
	4. Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục.
	Phiếu kết quả đánh giá hạnh kiểm theo đúng hướng dẫn và có kết quả đánh giá của phòng Công tác HSSV

	- Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	1. Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học. 
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác. 
	Phiếu thăm dò ý kiến học sinh

	- Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội
	4
	1. Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học. 
	Kết quả công tác Giáo viên chủ nhiệm; Đánh giá của tổ môn và Khoa

	
	
	2. Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng.
	Biên bản hợp tác tổ môn, khoa, các hoạt động hợp tác giữa giáo viên với doanh nghiệp, một số văn bản liên quan tham gia vào hoạt động hợp tác có minh chứng giữa giáo viên với doanh nghiệp; Các văn bản về tham gia hoạt động văn hóa, thể thao

	Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học

	- Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	1. Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp.
	 Biên bản dự giờ, họp tổ môn/khoa

	
	
	2. Tham gia hội giảng các cấp.
	Các văn bản tham gia và kết quả hội giảng

	
	
	3. Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
	Kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng của giáo viên; Các văn bản liên quan đến việc học tập bồi dưỡng; Báo cáo kết quả, văn bằng chứng chỉ…về học tập bồi dưỡng

	
	
	4. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.
	Kết quả văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, nhận xét, đánh giá

	- Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	1. Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp.
	Đề xuất, kế hoạch, quyết định, phiếu đánh giá

	
	
	2. Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh giỏi các cấp.
	

	- Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học
	4
	1. Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ.
	Chứng nhận về nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học

	
	
	2. Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.
	 Quyết định về: đăng ký, phê duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên

	Tổng số điểm đánh giá
	84/88
	 
	 

	Điểm quy đổi
	
	 
	 

	Xếp loại
	
	 
	 



Lưu ý: Quy định về tần xuất: 
- Dự giờ dạy của giáo viên: Tối thiều 01 lần/ năm học
- Tổ chức thăm dò ý kiến học viên, trong đó: 
+ Thăm dò ý kiến học viên: 01 lần/ môn học/môđun.
+ Thăm dò ý kiến đồng nghiệp: 01 lần/năm học.
+ Thăm dò ý kiến của học viên cuối khóa học: 01 lần/khóa học.
- Kiểm tra nề nếp dạy học (quy chế đào tạo): Tối thiều 02 lần/ năm học.

